
Power BI Desktop

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index kiểm định lại đường trung bình trượt MA10 ngày với lực mua chủ động suy yếu, tuy nhiên lực bán thấp khiến
điểm số chỉ dừng lại tại mốc đỉnh 1281 điểm. Nhóm Bất động sản tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Trong thời
gian giao dịch trên vùng đỉnh, VN-Index thường xuyên xuất hiện rung lắc. Do đó, nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn cần
quản trị rủi ro, ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu được sự ủng hộ từ dòng tiền, theo sát phản ứng của thị trường để có hành
động phù hợp.

Vùng nền tích lũy đi ngang của thị trường tại 1235 – 1280 điểm. Hỗ trợ của nhịp lên trung hạn của thị trường tại mốc
1210 - 1230 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 02/04/2024
VNINDEX

1,281.52 -0.20%

HNX

242.90 +0.13%

UPCOM

91.33 -0.26%

DOW JONES

39,566.85 -0.60%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Test MA10 ngày”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -2.57 điểm (-0.2%) về mức 1281.52 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 23.28 nghìn tỷ đồng, tăng +0.36% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -4.28 điểm (-0.33%) về mức 1292.62 điểm,
trong đó có 10 mã tăng, 18 mã giảm và 2 mã tham chiếu.

Thị trường hạ nhiệt sau một tuần tăng trưởng mạnh. Áp lực bán chủ động diễn ra vào nửa cuối phiên sáng tập trung
chủ yếu tại nhóm Chứng khoán và Ngân hàng kết hợp cùng lực bán ròng mạnh từ khối ngoại. Kết thúc phiên, thị trường
nghiêng về bên bán, trong đó các nhóm giảm điểm có khối lượng khớp bán tập trung ở Hóa chất (-1%), Tài nguyên cơ
bản (-0.5%), Thực phẩm (-0.43%), Ngân hàng (-0.43%). Ở chiều tăng, nhóm tăng điểm không đáng kể với Dầu khí
(+0.71%), Điện nước xăng dầu (+0.58%), Bất động sản (+0.27%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm SKG,
HVN tăng trần, CRE (+4.68%), VTP (+4.66%), DIG (+4.04%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.2%), HNX-Index (+0.13%), UPCOM-Index (-0.27%), VN30
(-0.33%), HNX30 (+0.35%), VNMID (-0.3%), VNSML (-0.01%), VNDIAMOND (-0.23%), VNFINLEAD (-0.41%), VNCOND
(+0.03%), VNCONS (-0.95%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm HVN (+0.49 điểm), VCB (+0.41 điểm), GAS (+0.23 điểm), trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm gồm CTG (-0.72 điểm), MBB (-0.64 điểm), VNM (-0.3 điểm).

NĐT nước ngoài bán ròng -722.97 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm MSN (-247.53
tỷ), SSI (-170.96 tỷ), VNM (-159.32 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm DIG (+165.77 tỷ), MWG (+129.9 tỷ),
PDR (+86.83 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
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 PMI tháng 3/2024: Nhu cầu giảm khiến sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm 1
 Bổ sung thêm ba cảng cạn Thạnh Phước, Nam Đình Vũ và Phú Mỹ 2
 Xuất khẩu thủy sản quý I/2024 đạt gần 2 tỷ USD 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

01/04/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
05/04/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ
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1. Độ rộng thị trường
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Viễn thông
Dịch vụ Tiêu dùng
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Công nghệ Thông tin
Tài chính

Công nghiệp
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Ngân hàng
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Nguyên vật liệu

2.34%

0.32%

-0.48%
-0.42%

0.17%

0.68%

-0.06%

-0.75%

-0.07%

0.56%
0.67%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/04/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HVN VCB GAS DIG VIC PDR VTP SSI MWG NVL VPB VIB TPB GVR HPG MSN DGC VNM MBB CTG

0.21 0.18 0.17

-0.65

-0.25 -0.26 -0.28

-0.57

-0.15 -0.17 -0.17 -0.19

0.47
0.37

0.16 0.12 0.10 0.10 0.09

-0.18

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

19/03 20/03 21/03 22/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 01/04
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5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)
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KLGD (CP)

DIG 165,623 4,981,300

MWG 129,701 2,506,400

PDR 86,709 2,670,200

PVS 70,559 1,752,500

STB 47,111 1,503,046

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DGC -85,718 -710,003

VCI -98,191 -1,844,200

VNM -159,276 -2,369,519

SSI -170,148 -4,454,451

MSN -248,103 -3,363,246

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 42,258 1,397,100

GEX 30,149 1,196,800

SSI 24,572 642,797

FPT 23,360 200,300

MBB 22,864 912,546

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

FUESSVFL -4,454 -207,600

HCM -5,014 -169,400

DCM -5,072 -145,600

FUEVFVND -16,740 -541,400

VIX -78,567 -4,004,400

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,281.52 -0.20% -0.02% 4.18%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 23,243.75 0.37% -32.97% 10.31%
HNX 242.90 0.13% 0.50% 4.03%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,241.15 26.68% -12.36% 25.51%
Upcom 91.33 -0.26% 0.42% 0.88%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 558.27 -15.04% -24.65% -35.57%
P/E VNindex (x) 14.89 0.27% 1.15% 4.93%
P/B VNindex (x) 1.84 0.00% 0.55% 5.14%

01/04/2024

NIKKEI 225

39,803.09 -1.40%

DAX

18,492.49 +0.08%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index hình thành cây nến lưỡng lự trên vùng đỉnh 1280 điểm sau khi kiểm định mốc 1275
điểm và có phản ứng rút chân. Thanh khoản vẫn duy trì thấp hơn trung bình 20 phiên. Trên biểu đồ ngày, lực tăng có phần
suy yếu và chậm lại khi chỉ báo dòng tiền MFI có xu hướng hướng xuống, nhà đầu tư ngắn hạn có tâm lý chốt lời sau đà
tăng dài vừa qua. Cấu trúc của biểu đồ VN-Index trên khung ngày vẫn đang giữ trạng thái đi lên.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đường giá đã cắt xuống cặp đường trung bình trượt MA10 và MA20 trong khi MA10 tiếp tục
cắt xuống MA20 cho tín hiệu đảo chiều ngắn hạn. các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MFI suy yếu, MACD tạo phân kỳ trên
khung biểu đồ 1H. Thị trường vận động ở vùng đỉnh cũ, xuất hiện tình trạng rung lắc do lực bán áp đảo nhưng không quá
lớn và vẫn có tín hiệu lực cầu vào đỡ giá.

Xét về xu hướng chung, VN-Index vẫn được nâng đỡ nhiều từ nhóm Bất động sản, Chứng khoán và tỷ trọng dòng tiền tại
2 nhóm này đang có chiều hướng tăng lên. Đối với kịch bản tích cực, chỉ số duy trì tốt trên mốc Fibo 38.2% sẽ có khả năng
tiếp tục hướng lên mốc kháng cự tiếp theo tại 1314 – 1330. Trong trường hợp lực mua chủ động thấp đi kèm lực bán tăng
cao, chỉ số sẽ cần kiểm định lại vùng đỉnh 1280 điểm để gia tăng độ tin cậy.

Vùng nền tích lũy đi ngang của thị trường tại 1235 – 1280 điểm. Hỗ trợ của nhịp lên trung hạn của thị trường tại mốc 1210
- 1230 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo
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 Báo cáo ngành hàng (29/03/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR 3.14%
NVL 1.16%
SSI 0.78%
MWG 0.59%
KDH 0.53%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

QCG 27.45%
CLW 22.62%
VRC 20.40%
CSV 15.71%
HMC 10.79%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DXS 6.99%
HVN 6.67%
CRE 4.68%
VTP 4.66%
DIG 4.04%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VRC 51.63%
QCG 48.06%
CTR 38.66%
DHM 35.71%
NTL 27.44%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MBB -1.97%
TPB -1.83%
CTG -1.55%
VIB -1.22%
MSN -1.08%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

AGM -6.86%
PMG -6.67%
HRC -4.50%
CCI -4.37%
ILB -4.04%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCB 5.68%
MWG 4.68%
VPB 4.52%
PDR 4.29%
VIC 2.68%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

AGM -22.36%
RDP -18.38%
APC -14.61%
SRC -11.11%
CCI -9.84%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VCF 19.89%
HVN 7.46%
TCH 7.05%
DXS 5.68%
CRE 5.50%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MCP -19.86%
RDP -19.68%
CCI -19.59%
TMT -19.16%
APC -15.15%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TCB 21.98%
KDH 19.87%
GVR 16.84%
FPT 11.98%
PDR 11.36%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HPX 33.88%
AGR 26.57%
CTS 23.60%
VCF 23.14%
DGC 21.88%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSN -6.50%
BID -3.87%
VRE -3.75%
CTG -1.96%
HPG -1.47%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPX -7.00%
VCF -5.08%
HAG -3.07%
PTB -2.73%
HBC -2.52%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VHM -7.04%
VNM -6.29%
POW -4.62%
SAB -3.07%
VJC -1.53%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VND -5.76%
MSB -4.32%
KBC -3.64%
SJS -3.25%
DGC -2.67%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SBT -8.46%
NT2 -8.27%
MSB -7.69%
ITA -7.10%
EVF -6.61%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CLW 6.98%
SKG 6.95%
SGR 6.84%
SPM 6.19%
SFG 5.34%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Triển vọng nền kinh tế Trung Quốc có thêm các tín hiệu lạc quan mới
 Triển vọng kinh tế thế giới: Động lực lớn đến từ châu Á
 Nhật Bản đang chịu rủi ro giảm phát từ Trung Quốc, lạm phát từ Mỹ

https://vietstock.vn/2024/04/pmi-thang-32024-nhu-cau-giam-khien-san-luong-va-so-luong-don-dat-hang-moi-giam-768-1171123.htm
https://vietnambiz.vn/bo-sung-them-ba-cang-can-thanh-phuoc-nam-dinh-vu-va-phu-my-20244113654749.htm
https://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san-quy-i-2024-dat-gan-2-ty-usd-188240401133656488.chn
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/03/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240329.pdf
https://vietstock.vn/2024/03/trien-vong-nen-kinh-te-trung-quoc-co-them-cac-tin-hieu-lac-quan-moi-775-1171102.htm
https://vietnambiz.vn/trien-vong-kinh-te-the-gioi-dong-luc-lon-den-tu-chau-a-2024331213545446.htm
https://vietnambiz.vn/nhat-ban-dang-chiu-rui-ro-giam-phat-tu-trung-quoc-lam-phat-tu-my-20244174134863.htm

